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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ ÔN 
 

      Số: 394 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 
 

  Trà Ôn, ngày   15   tháng 02 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

C n       t quả rà soát, h  th n  h   v n  ản qu  phạ  ph p luật 

củ  HĐND-UBND hu  n Trà Ôn  ỳ 2014-2018 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg , ngày 25/01/2018 của Thủ tư ng Chính phủ 

ban hành  ế hoạch th c hiện hệ thống h a văn bản quy phạm pháp luật thống nh t trong 

cả nư c    2014- 2018;  

Th c hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của U  ban nh n d n t nh 

Vĩnh Long về ban hành  ế hoạch th c hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

và hệ thống h a văn bản quy phạm pháp luật    2014-2018 tr n địa bàn t nh Vĩnh Long; 

Xét Tờ trình số: 32/TTr-PTP, ngày 30/01/2019 của Phòng Tư pháp huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố  ết quả rà soát, hệ thống h a văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND và UBND huyện Trà Ôn    2014 – 2018 (c  phụ lục  èm theo) cụ thể như sau: 

1. Danh mục tổng số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thuộc trách 

nhiệm hệ thống h a    2014 – 2018.  

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Trà Ôn c n 

hiệu l c. 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Trà Ôn hết 

hiệu l c toàn bộ.  

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Trà Ôn hết 

hiệu l c một ph n. 

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Trà Ôn c n 

s a đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành m i. 

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan 
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1. Văn ph ng HĐND và UBND huyện th c hiện đăng tải kết quả rà soát, hệ thống 

h a văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện trên Cổng thông tin điện t  

của huyện. 

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại  hoản 5 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn 

vị c  li n quan  hẩn trương tham mưu, soạn thảo, trình UBND huyện hoặc tham mưu 

UBND huyện trình Hội đồng nh n d n huyện ban hành văn bản s a đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành m i văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định. 

3. Phòng Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai th c hiện nội 

dung nêu tại Khoản 2 của Điều này. 

Điều 3. Chánh Văn ph ng HĐND và UBND huyện, Trưởng Ph ng Tư pháp huyện, 

Thủ trưởng các phòng, ban huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị tr n và các tổ chức, cá 

nh n li n quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định c  hiệu l c  ể từ ngày  ý./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- TT.HĐND và UBND huyện; 

- Như Điều 4; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Đăng tr n Cổng thông tin điện t ; 

- Lưu: VT.  

   CHỦ TỊCH 
  

  

 

 

 

              Trươn  K  Tru ền 
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Phụ lục s  01 

DANH M C 

V n  ản qu  phạ  ph p luật củ  Hội   n  nh n d n  U    n nh n d n hu  n Trà Ôn 

thuộc tr ch nhi   h  th n  h    ỳ 2014 – 2018 

  n   n    m    o         n        .........    -     n      ....     n   ....  năm 2019  

                  n n  n   n     n      n 

STT 
Tên loại 

v n  ản 

S    ý hi u; n ày, 

th n   n     n hành 

v n  ản 

Tên  ọi củ  v n  ản 

1 Nghị quyết Số: 03/2011/NQ-HĐND, 

ngày 06/01/2011  

Nghị quyết về việc ph  duyệt điều ch nh quy hoạch phát triển cụm, tuyến công nghiệp huyện 

Trà Ôn thời    2006-2010 và định hư ng đến năm 2020 

2 Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2011 

Nghị quyết về ban hành Nội quy    họp của HĐND huyện Trà Ôn  h a X nhiệm    2011-

2016 

3 Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2011 

Nghị quyết về ban hành  ế hoạch thi đua,  hen thưởng của HĐND huyện Trà Ôn  h a X 

nhiệm    2011-2016 

4 Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND, 

ngày 18/12/2013 

Nghị quyết về nhiệm vụ  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an ninh năm 2013 và phương hư ng, 

nhiệm vụ năm 2014 

5 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND, 

ngày 14/3/2014 

Nghị quyết về thông qua quy hoạch s  dụng đ t đến năm 2020,  ế hoạch s  dụng đ t 05 năm 

   đ u 2011-2015 của Thị tr n Trà Ôn 

6 Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND, 

ngày 25/12/2015 

Nghị quyết về nhiệm vụ  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an ninh năm 2015 và phương hư ng, 

nhiệm vụ năm 2016 

7 Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND, 

ngày 29/7/2016 

Nghị quyết về ph  chuẩn  ế hoạch phát triển  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an ninh, giai đoạn 

2016-2021 

8 Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND, 

ngày 23/12/2016 

Nghị quyết đánh giá tình hình th c hiện nhiệm vụ  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an ninh năm 

2016 và phương hư ng, nhiệm vụ năm 2017 
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9 Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, 

ngày 29/12/2017 

Nghị quyết đánh giá tình hình  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an ninh năm 2017 và phương 

hư ng, nhiệm vụ năm 2018 

10 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND, 

ngày 26/12/2018 

Nghị quyết đánh giá tình hình  inh tế - xã hội, quốc ph ng - an ninh năm 2018 và phương 

hư ng, nhiệm vụ năm 2019 

11 Quyết định Số: 6096/2014/QĐ-

UBND, ngày 21/11/2014 

 Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý quy hoạch,  iến trúc đô thị thị tr n Trà Ôn, huyện 

Trà Ôn 

12 Quyết định Số: 6491/2014/QĐ-

UBND, ngày 15/12/2014 

 Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý và s  dụng nghĩa trang nh n d n cụm xã: H u 

Thành, H a Bình, Tích Thiện, Thuận Th i, Th i H a, Nhơn Bình, Xu n Hiệp, huyện Trà Ôn 

13 Quyết định Số: 02/2016/QĐ-UBND, 

ngày 31/8/2016  

Quyết định vv ban hành Quy chế làm việc của U  ban nh n d n huyện Trà Ôn, nhiệm  ì 

2016-2021 

 

Tổn  s : 13 v n  ản 
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Phụ lục s  02 

DANH M C 

V n  ản qu  phạ  ph p luật h t hi u lực  n ưn  hi u lực toàn  ộ củ  HĐND, UBND hu  n 

tron   ỳ h  th n  h   2014 – 2018 

  n   n    m    o         n        .......    -     n      ....     n   ...  năm 2019  

                  n n  n   n     n      n 

STT 
Tên loại 

v n  ản 

S    ý hi u; n à   

th n   n     n hành 

v n  ản 

Tên  ọi củ  v n  ản 

Lý do h t hi u 

lực  n ưn  hi u 

lực 

N à  h t hi u 

lực  n ưn  hi u 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2011 

Nghị quyết về ban hành Nội quy    họp của HĐND huyện 

Trà Ôn  h a X nhiệm    2011-2016 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2016 

2 Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND, 

ngày 19/7/2011 

Nghị quyết về ban hành  ế hoạch thi đua,  hen thưởng của 

HĐND huyện Trà Ôn  h a X nhiệm    2011-2016 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2016 

3 Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND, 

ngày 18/12/2013 

Nghị quyết về nhiệm vụ  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an 

ninh năm 2013 và phương hư ng, nhiệm vụ năm 2014 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2014 

4 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND, 

ngày 14/3/2014 

Nghị quyết về thông qua quy hoạch s  dụng đ t đến năm 

2020,  ế hoạch s  dụng đ t 05 năm    đ u 2011-2015 của 

Thị tr n Trà Ôn 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2015 

5 Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND, 

ngày 25/12/2015 

Nghị quyết về nhiệm vụ  inh tế - xã hội, quốc ph ng – an 

ninh năm 2015 và phương hư ng, nhiệm vụ năm 2016 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2016 

6 Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND, 

ngày 23/12/2016 

Nghị quyết đánh giá tình hình th c hiện nhiệm vụ  inh tế - 

xã hội, quốc ph ng – an ninh năm 2016 và phương hư ng, 

nhiệm vụ năm 2017 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2017 
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7 Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND, 

ngày 29/12/2017 

Nghị quyết đánh giá tình hình  inh tế - xã hội, quốc ph ng 

– an ninh năm 2017 và phương hư ng, nhiệm vụ năm 2018 

Theo nội dung 

Nghị quyết 

31/12/2018 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. 0 0 0 0 0 

Tổn  s : 07 v n  ản 
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Phụ lục s  03 

DANH M C 

V n  ản qu  phạ  ph p luật h t hi u lực  n ưn  hi u lực  ột ph n củ  HĐND  UBND hu  n 

tron   ỳ h  th n  h   2014 – 2018 

  n   n    m    o         n        ...        -     n    ..       n   ...  năm 2019 

                  n n  n   n     n      n 

STT 

Tên 

loại 

v n 

 ản 

S    ý hi u; n à   th n   n     n hành v n 

 ản; tên  ọi củ  v n  ản 

Nội dun   qu  

 ịnh h t hi u 

lực  n ưn  hi u 

lực 

Lý do h t hi u lực  n ưn  hi u lực 

N à  h t 

hi u lực  

n ưn  hi u 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. Nghị 

quyết 
Số: 03/2011/NQ-HĐND, ngày 06/01/2011 Nghị 

quyết về việc ph  duyệt điều ch nh quy hoạch phát 

triển cụm, tuyến công nghiệp huyện Trà Ôn thời 

   2006-2010 và định hư ng đến năm 2020 

- Luật tổ chức 

HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c; 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương 

2015 c  hiệu l c ngày 01/01/2016 bãi 

bỏ Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003; 

01/01/2016  

2 Quyết 

định 

Số: 6096/2014/QĐ-UBND, ngày 21/11/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý quy 

hoạch,  iến trúc đô thị thị tr n Trà Ôn, huyện Trà 

Ôn 

- Luật tổ chức 

HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c; 

- Luật X y d ng 

2003 hết hiệu l c 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương 

2015 c  hiệu l c ngày 01/01/2016 bãi 

bỏ Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003; 

- Luật X y d ng 2014 c  hiệu l c ngày 

01/01/2015 bãi bỏ Luật X y d ng 2003 

01/01/2015 

3 Quyết 

định 

Số: 6491/2014/QĐ-UBND, ngày 15/12/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý và s  

dụng nghĩa trang nh n d n cụm xã: H u Thành, 

H a Bình, Tích Thiện, Thuận Th i, Th i H a, 

Nhơn Bình, Xu n Hiệp, huyện Trà Ôn 

- Luật tổ chức 

HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c; 

- Luật X y d ng 

2003 hết hiệu l c 

- Luật tổ chức chính quyền địa phương 

2015 c  hiệu l c ngày 01/01/2016 bãi 

bỏ Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003; 

- Luật X y d ng 2014 c  hiệu l c ngày 

01/01/2015 
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01/01/2015 bãi bỏ Luật X y d ng 2003 

4 Quyết 

định 

Số: 02/2016/QĐ-UBND, ngày 31/8/2016 Quyết 

định vv ban hành Quy chế làm việc của U  ban 

nh n d n huyện Trà Ôn, nhiệm  ì 2016-2021 

Điều 22 Họp x  lý 

công việc thường 

xuy n; Điều 23 Tổ 

chức họp, hội nghị 

của cơ quan 

chuy n môn thuộc 

UBND huyện 

Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, ngày 

09/11/2018 của Thủ tư ng Chính phủ 

bãi bỏ Điều 21, Điều 22 Quy chế làm 

việc mẫu của UBND c p huyện ban 

hành  èm theo Quyết định số 

75/2006/QĐ-TTg, ngày 12/4/2006 

25/12/2018 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

1. 0 0 0 0 0 

Tổn  s : 04 v n  ản 
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Phụ lục s  04 

DANH M C 

V n  ản qu  phạ  ph p luật c n hi u lực củ  HĐND  UBND hu  n 

tron   ỳ h  th n  h   2014 – 2018 

  n   n    m    o         n         ....       -UBN  n      ...     n  ....   năm 2019  

                  n n  n   n     n      n 

STT 
Tên loại 

v n  ản 

S    ý hi u; n à   

th n   n     n hành 

v n  ản 

Tên  ọi củ  v n  ản 
Thời  iể  

c  hi u lực 
Ghi chú 

1 Nghị quyết Số: 03/2011/NQ-HĐND, 

ngày 06/01/2011 

 Nghị quyết về việc ph  duyệt điều ch nh quy hoạch phát triển 

cụm, tuyến công nghiệp huyện Trà Ôn thời    2006-2010 và định 

hư ng đến năm 2020 

 Hết hiệu l c 

một ph n 

2 Nghị quyết 01/2016/NQ-HĐND, 

ngày 29/7/2016 

Nghị quyết về ph  chuẩn  ế hoạch phát triển  inh tế - xã hội, 

quốc ph ng – an ninh, giai đoạn 2016-2021 

06/8/2016  

3 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND, 

ngày 26/12/2018 

Nghị quyết đánh giá tình hình  inh tế - xã hội, quốc ph ng - an 

ninh năm 2018 và phương hư ng, nhiệm vụ năm 2019 

03/01/2019  

4 Quyết định Số: 6096/2014/QĐ-

UBND, ngày 21/11/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý quy hoạch,  iến trúc đô 

thị thị tr n Trà Ôn, huyện Trà Ôn 
 ể từ ngày 

ký 

Hết hiệu l c 

một ph n 

5 Quyết định Số: 6491/2014/QĐ-

UBND, ngày 15/12/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý và s  dụng nghĩa trang 

nh n d n cụm xã: H u Thành, H a Bình, Tích Thiện, Thuận 

Th i, Th i H a, Nhơn Bình, Xu n Hiệp, huyện Trà Ôn 

 ể từ ngày 

ký 

Hết hiệu l c 

một ph n 

6 Quyết định Số: 02/2016/QĐ-UBND, 

ngày 31/8/2016 

Quyết định về ban hành Quy chế làm việc của U  ban nh n d n 

huyện Trà Ôn, nhiệm  ì 2016-2021 

Sau thời 

điểm  ý 07 

ngày 

Hết hiệu l c 

một ph n 

Tổn  s : 06 v n  ản 
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Phụ lục s  05 

DANH M C 

V n  ản qu  phạ  ph p luật c n hi u lực củ  HĐND  UBND t nh c n   nh ch  thi hành  n ưn  hi u lực  s    ổi   ổ sun   th   

th     i    ho c   n hành   i tron   ỳ h  th n  h   2014 – 2018 

  n   n    m    o         n        ....    -     n           n     năm 2019  

                  n n  n   n     n      n 
 

 

STT 

Tên 

loại 

v n 

 ản 

S    ý hi u; 

ngày, tháng, 

n     n hành 

v n  ản 

Tên  ọi củ  v n  ản 

Ki n 

n hị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành 

mới) 

Nội dun   i n n hị/ Lý do  i n 

n hị 

Cơ qu n/ 

 ơn vị chủ 

tr  soạn 

thảo 

Thời hạn 

x  lý 

ho c  i n 

n hị x  

lý/tình 

hình xây 

dựn  

1 Nghị 

quyết 
Số: 

03/2011/NQ-

HĐND, ngày 

06/01/2011 

 Nghị quyết về việc ph  duyệt điều 

ch nh quy hoạch phát triển cụm, 

tuyến công nghiệp huyện Trà Ôn thời 

   2006-2010 và định hư ng đến năm 

2020 

S a đổi, 

bổ sung 

Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c 

VP. HĐND 

và UBND 

huyện 

Tháng 

02/2019 

2 Quyết 

định 

Số: 

6096/2014/QĐ-

UBND, ngày 

21/11/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế 

quản lý quy hoạch,  iến trúc đô thị thị 

tr n Trà Ôn, huyện Trà Ôn 

S a đổi, 

bổ sung 

- Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c; 

- Luật X y d ng 2003 hết hiệu l c 

Phòng Kinh 

tế - Hạ t ng 

huyện 

Tháng 

02/2019 

3 Quyết 

định 

Số: 

6491/2014/QĐ-

UBND, ngày 

15/12/2014 

Quyết định vv ban hành Quy chế 

quản lý và s  dụng nghĩa trang nh n 

d n cụm xã: H u Thành, Hòa Bình, 

Tích Thiện, Thuận Th i, Th i H a, 

Nhơn Bình, Xu n Hiệp, huyện Trà 

Ôn 

S a đổi, 

bổ sung 

- Luật tổ chức HĐND và UBND 

2003 hết hiệu l c; 

- Luật X y d ng 2003 hết hiệu l c 

Phòng Kinh 

tế - Hạ t ng 

huyện 

Tháng 

02/2019 
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4 Quyết 

định 

Số: 

02/2016/QĐ-

UBND, ngày 

31/8/2016 

Quyết định vv ban hành Quy chế làm 

việc của U  ban nh n d n huyện Trà 

Ôn, nhiệm  ì 2016-2021 

S a đổi, 

bổ sung 

S a đổi Điều 22 và Điều 23 theo 

quy định hiện hành Quyết định số 

45/2018/QĐ-TTg, ngày 

09/11/2018 của Thủ tư ng Chính 

phủ 

Văn ph ng 

HĐND và 

UBND 

huyện 

Tháng 

02/2019 

Tổn  s : 04 v n  ản 
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